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Khóa học

:

:

:

Xây dựng cầu đườngChuyên ngành

Đại họcBậc đào tạo D15CD3:

Khoa : K. Cầu đường

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thôngD15CD:

Lớp học

Ngành đào tạo

Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.0B7.04.0A+9.09.09.04.0A+9.19.58.53.0B7.16.38.33.033.03AnhPhạm Công Tuấn15DQ58020501421

2.0C5.64.0A8.99.08.84.0A8.58.58.53.0B7.16.08.83.213.21
Chươn
g

Hồ Viết15DQ58020501012

4.0A+9.64.0A8.68.58.83.5B+7.67.87.31.5D+4.93.07.82.662.66DuyHuỳnh Nhất15DQ58020501023

4.0A+9.02.5C+6.34.59.02.5C+6.96.57.50.0F3.71.07.82.091.87HátPhạm Văn15DQ58020501034

1.5D+5.43.0B7.46.58.83.5B+7.87.58.31.0D4.32.07.82.472.47HiếuĐặng Văn15DQ58020501045

2.0C5.82.5C+6.24.58.82.5C+6.65.58.31.0D4.42.37.52.342.34HuyLê Ngọc15DQ58020501056

3.0B7.23.5B+8.38.08.83.5B+8.37.89.00.0F3.91.37.82.762.47LậpNguyễn Thành15DQ58020501067

4.0A8.83.5B+8.07.58.83.5B+8.38.08.81.0D4.32.07.82.452.45LinhNguyễn Văn15DQ58020501078

3.0B7.23.0B7.16.08.82.5C+6.85.58.80.0F3.41.36.52.532.26LongNguyễn Thanh15DQ58020501089

2.5C+6.62.5C+6.95.59.02.5C+6.65.87.82.5C+6.05.56.82.552.55LuậnLương Văn15DQ580205010910

3.0B7.43.5B+8.38.08.82.0C5.83.88.81.5D+5.33.58.02.292.29NgânĐào Thanh15DQ580205011011

3.0B7.24.0A8.99.08.83.5B+7.77.87.52.5C+6.65.87.83.163.16NghĩaLưu Văn15DQ580205011112

4.0A+9.43.5B+7.77.08.83.0B7.46.88.30.0F3.10.07.82.742.45NhânVõ Ngọc15DQ580205011213

2.5C+6.64.0A8.68.58.84.0A+9.29.58.81.5D+5.33.58.03.113.11NinhLê Cảnh15DQ580205011314

3.5B+7.83.5B+7.77.08.83.0B7.16.87.50.0F3.10.07.82.592.32PhátNguyễn Thanh15DQ580205011415

3.0B7.23.0B7.46.58.83.5B+7.67.08.52.5C+6.04.58.32.682.68PhụngTrương Quốc15DQ580205011516

1/2



Họ và tênMã sinh viênSTT

TBCTLTBCXếp loạiĐRL

Điểm học tậpĐiểm rèn luyện

TB Thi HP Chữ QĐQĐChữHPTB ThiTB HP ChữThi QĐTB Thi HP Chữ QĐ

GDTC4 (2.0)XSTK (2.0)ĐSTT (3.0)VEKT (2.0)

Chi tiết điểm các học phần

3.5B+7.63.5B+8.38.08.83.5B+8.07.58.83.0B7.06.57.83.243.24QuốcNguyễn Đình15DQ580205011617

1.5D+5.03.5B+8.38.08.83.5B+7.97.58.50.0F3.71.07.83.062.74SỹHồ Minh15DQ580205011718

3.0B7.03.0B7.36.38.81.5D+5.24.56.31.5D+4.62.08.52.032.03TânCao Minh15DQ580205011819

2.5C+6.63.5B+7.87.09.02.5C+6.96.37.80.0F3.10.07.82.301.82
Thươn
g

Lương Mười15DQ580205011920

3.5B+8.04.0A8.99.08.84.0A+9.08.310.03.5B+7.57.08.33.503.50TuấnNguyễn Sỹ15DQ580205012021

4.0A+9.74.0A8.78.59.04.0A8.99.08.83.5B+8.07.58.83.503.50VũLê Tấn15DQ580205012122

3.0B7.23.5B+8.38.08.83.5B+8.17.88.52.0C5.54.07.82.682.68XuânĐoàn Thanh15DQ580205012223

Tổng cộng danh sách này có:

NGƯỜI LẬP TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

23
Phú Yên, ngày ... tháng ... năm 20...
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